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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo triều cường các sông Nam Bộ.

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. 
Dự báo: Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày 16/11. Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ3 và trên BĐ3, cụ thể: Trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên mức: 1,9m (trên BĐ3 0,1m); tại Mỹ Tho: 1,7m (trên BĐ3 0,1m); Trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức: 2,0m (trên BĐ3 0,1m); tại Long Xuyên: 2,4m (dưới BĐ3 0,1m); Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức: 1,65m (trên BĐ3 0,15m); nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.  
2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. 

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

- Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 13/11 đến 19h00’ ngày 14/11, các tỉnh khu vực Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa dưới 20mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 14/11 đến 07h00’ ngày 15/11, các khu vực trên cả nước hầu như không có mưa hoặc mưa nhỏ dưới 10mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Hàm Yên (Tuyên Quang) 33 mm, Na Hang (Tuyên Quang) 16 mm Ngân Sơn (Bắc Cạn) 12 mm. 
3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 11/11 đến 19h00’ ngày 14/11, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến 20÷40mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Quy Nhơn (Bình Định)
	67 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	40 mm

	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	44 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	40 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
- Các sông Trung Bộ: Mực nước biến đổi chậm và dao động theo triều. 
- Các sông Tây Nguyên: Sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang xuống, các sông khác biến đổi chậm. Mực nước lúc 07h00 ngày 14/11 trên sông Srêpốk tại Bản Đôn 170,64m, xấp xỉ mức báo động 1;
Dự báo: Các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm; sông Srêpôk tiếp tục xuống.
2. Các sông Nam Bộ:

Sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên. Mực nước sáng 14/11, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận 1,87m (trên BĐ3: 0,07m), tại Mỹ Tho 1,72m (trên BĐ3: 0,12m) trên sông Hậu tại Long Xuyên 2,24m (trên BĐ2: 0,04m), tại Cần Thơ 1,89m (dưới BĐ3: 0,01m); trên sông Sài Gòn tại Phú An 1,62m (trên BĐ3 0,12m).

Sông Đồng Nai: Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h/14/11: 111,02m. Dự báo, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 110,69m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	14/11
	214,80
	117,69
	1.321
	1.983
	215

	
	
	15/11
	214,78
	117,66
	1.280
	1.910
	

	Hòa Bình
	7h
	14/11
	116,77
	13,00
	1.246
	1.891
	117

	
	
	15/11
	116,83
	12,96
	2.100
	1.890
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/11
	116,56
	47,60
	128
	21
	120

	
	
	15/11
	116,63
	47,60
	161
	54
	

	Thác Bà
	7h
	14/11
	54,05
	21,57
	0
	0
	58

	
	
	15/11
	54,08
	21,66
	0
	0
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 8h00’ ngày 15/11, có 156 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 06 hồ xả qua tràn, cụ thể:

Khu vực Tây Nguyên (58 hồ): Có 06 hồ xả qua tràn ( Buôn Kuốp, Srêpôk 3, Srêpôk 4, Đây H’linh 1, Hòa Phú, ĐăkSrông 3); khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (31 hồ); khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi như sau:
a) Tình hình tích nước các hồ chứa: 
- Hồ chứa của các tỉnh miền núi phía Bắc: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế. 

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế, cụ thể:

	Tên tỉnh
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	Thừa Thiên Huế

	Tỷ lệ tích
	70%
	100%
	95%
	92%
	89%
	69%


Một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: hồ Đồng Chùa (Thanh Hóa); Vực Mấu (Nghệ An); Thác Chuối (Quảng Bình); Kinh Môn(Quảng Trị), Phú Dụng (Quảng Trị); Châu Sơn (Thừa Thiên Huế).

-  Hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt từ 75- 95% dung tích thiết kế, cụ thể:

	Tên tỉnh
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Khánh Hòa 
	Phú Yên 
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Tỷ lệ tích
	75%
	87%
	84%
	68%
	92%
	85%
	88%
	99%


Một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Phước Trung (Ninh Thuận); Sông Quao, Cà Giây, Sông Móng, Suối Đá (Bình Thuận).

- Hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn ở mức thấp như: Ea Kao 56% (Đắk Lắk); Đắk Loh 59% (Kon Tum). Một số hồ chứa có cửa van đang xả tràn: Ea Soup Thượng, Buôn Yông, Ea Soup Hạ (Đăk Lăk).

- Hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, một số hồ còn đạt mức thấp như: Đa Tôn 67%, Gia Hoét I 60% (Bà Rịa Vũng Tàu).

b) Về đảm bảo an toàn hồ chứa:

Các hồ chứa có cửa van được vận hành theo đúng quy trình, tại các hồ chứa đều bố trí phân công trực theo dõi tình hình tích nước và tình trạng an toàn công trình. 

IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ VỚI TRIỀU CƯỜNG.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT – Văn phỏng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 37/CĐ-TW đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành liên quan đề nghị chủ động triển khai thực hiện công tác đối phó với ảnh hưởng của triều cường.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc trực ban chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

V. TÌNH HÌNH KHÁC
Trong ngày không có diễn biến gì mới./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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